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MỘT SỐ BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRONG DỰ 

TOÁN TÍNH THEO PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC 

Gợi ý xử lý trên phần mềm Dự toán GXD 

A. Các đề bài tập: 

Bài tập 1: Tính vận chuyển đất đi đổ 15.000m3 đất cấp II, cự ly 20km 

Bài tập 2: Tính đắp đất K98 nền đường, khối lượng đắp 200.000m3. Giả sử mua đất nguyên 

thổ cách 20km để đắp, tính khối lượng đất cần mua và vận chuyển về hiện trường. Giá đất 

nguyên thổ (đã gồm các loại phí tài nguyên) là 10.000 đ/m3 

Bài tập 3: Tính đắp đất K98 nền đường, khối lượng đắp 200.000m3, giả sử nhà thầu mua đất 

rời người ta vận chuyển đến hiện trường sẵn, giá đất rời đã gồm thuế GTGT 50.000m3 

Bài tập 4: Tính vận chuyển một số vật liệu sau trong công trường, cự ly 200m, trong đó có 

150m bằng xe cải tiến và 50m bằng thủ công: Đá dăm: 300m3; Gạch chỉ: 50.000 viên ; Xi 

măng: 2 tấn; gỗ: 5m3. 

Bài tập 5: Đổ 1200m3 bê tông dầm sàn, bê tông được trộn bằng trạm trộn cách công trường 

6km bằng trạm công suất 125m3 của nhà thầu. Lập dự toán công tác bê tông, sản xuất và vận 

chuyển về công trường. 

Bài tập 6: … (còn nữa) 

B. Gợi ý xử lý trên phần mềm dự toán GXD: 

Bài tập 1: Tính vận chuyển đất đi đổ 15.000m3 đất cấp II, cự ly 20km 

Ý nghĩa bài tập:  

- Giúp hiểu cách tính toán công tác vận chuyển đất bằng định mức 

- Giúp hiểu cách thao tác xử lý trên phần mềm dự toán 

Gợi ý:  

- Dùng phần mềm dự toán GXD của tác giả Nguyễn Thế Anh 

- Đọc kỹ hướng dẫn công tác đào đắp tại Chương II, Định mức 1776 

Bƣớc 1: Chọn cơ sở dữ liệu 

Bật phần mềm, giả sử chọn CSDL là đơn giá Hà Nội 2011 

 

Bƣớc 2: Tra mã hiệu đơn giá 

Xem thuyết minh chương II, Định mức 1776 phần xử lý hướng dẫn công tác vận chuyển. Ta 

thấy 20km, phải tách thành 3 mức cự ly: 20 km = Đm1 + 6*Đm4+ 13 Đm5 

Trong đó:  

+ Đm1: Định mức vận chuyển 1km đầu tiên 

+ Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi từ 4 đến <=7km 

+ Đm4: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km 

Giả sử sử dụng xe ô tô 10T, ta tra được 3 mã 
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Hình 1.1 – Tra các mã hiệu cho công tác vận chuyển trên sheet Dutoan XD 

 

Bƣớc 3: Điều chỉnh các hệ số vào đơn giá 

Khi tra mã hiệu 2 và 3 (6km tiếp theo và 13km cuối cùng), đơn giá đó chỉ mới là đơn 

giá vận chuyển tiếp của 1km. Vậy ta cần phải nhân các cự ly vận chuyển vào từng mã hiệu 

Thao tác: Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trên dòng có mã hiệu cần điều chỉnh, Vào mục Tiện ích/ 

Thêm hệ số cho công việc: 

 

Hình 1.2 – Thao tác thêm hệ số điều chỉnh cho đơn giá công việc 
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Hình 1.3 – Thao tác trong bảng hệ số điều chỉnh, thêm hệ số vào ô phù hợp, ở đây là ô hệ số 

máy thi công (HSMTC) 

Bƣớc 4: Phân tích đơn giá chi tiết 

Thao tác: Vào Chi phí xây dựng/ Phân tích đơn giá chi tiết 

 

Hình 1.4 – Trong Sheet DGCTXD, ta thấy hệ số điều chỉnh cự ly vận chuyển đã được tự động 

nhảy vào cột hệ số 

Ý nghĩa: Việc hệ số ta đã nhân bên sheet Dự toán sẽ tự động nhảy vào Sheet Đơn giá chi tiết 

và các sheet khác, giúp cho việc tổng hợp khối lượng ca máy ở các sheet sau đúng, đủ. Điều 

này ở các phần mềm khác không được hỗ trợ, người lập dự toán nhiều khi quên nhân hệ số 

vào và dẫn đến việc tính bù giá ca máy về sau không chính xác (giá trị bù được ít do quên một 

lượng lớn ca máy). 

 

Bƣớc 5: Tổng hợp và chênh lệch giá ca máy: 

Thao tác: Vào Chi phí xây dựng/ 2. Tổng hợp và chênh lệch vật tư 
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Hình 1.5 – Bảng chênh lệch vật tư (ở đây chỉ có ô tô vận chuyển) nguyên bản 

Bƣớc 6: Cập nhật các chế độ chính sách, giá nhiên liệu năng lƣợng thời điểm hiện tại 

Giả sử ta dùng phương pháp bù giá xăng dầu cho 2 yếu tố Tiền lương và Giá nhiên 

liệu, năng lượng (Trong PM GXD gọi là PP bù đơn giản), ta cần cập nhật các số liệu vào 

Sheet thông số: 

Thao tác: Mở Sheet TS, cập nhật chế độ tiền lương và giá xăng dầu, điện hiện tại 

 

Hình 1.6 – Điền các thông số tiền lương vào sheet TS  

Trên hình 1.6 ta chú ý: 

+ Lương TT chung thời điểm hiện tại (T1/2013) theo Nghị định 31/2012 của Chính phủ 

+ Lương TT vùng thời điểm hiện tại áp dụng theo Nghị định 103/2012 của Chính phủ, ta giả 

sử đang tính cho Vùng 1, Hà Nội 

+ Phụ cấp lưu động tại Hà Nội có mức 20% (Quy định trong thuyết minh đơn giá HN 2011) 

+ Lương phụ và lương khoán theo Thông tư 04/2010/BXD 

+ Hà Nội không có thêm các khoản phụ cấp khác. 

 

Hình 1.7 – Điền các thông số để tính bù giá ca máy thi công 

Trên hình 1.7 chúng ta chú ý: 
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+ Giá xăng (trong bài tập này ko có máy nào chạy xăng) được tính như sau theo hướng dẫn 

của Đơn giá ca máy Hà Nội 5477 - 2011:  

Giá xăng trước VAT =  (Giá xăng có VAT – 1000 đ)/1,1 + 1000 đ 

Lý do: Giá xăng ngoài cây xăng đã có thuế và phí xăng dầu, cần trừ đi phí 1000 đ trước khi 

chia thuế suất 1,1. Vì phí thì không có thuế, sau đó cộng lại 1000 đ vào. 

+ Giá Diezel: 

Giá Diezel trước VAT = (Giá Diezel có VAT – 500 đ)/1,1 + 500 đ 

+ Bài tập này không có giá điện, tuy nhiên khi làm dự toán có máy chạy điện, các bạn hãy 

nhập giá điện theo giá công bố của Tập đoàn điện lực (tham khảo các quy định của Bộ công 

thương), lưu ý lấy theo giá điện sản xuất. 

 

Bƣớc 7: Tính giá ca máy điều chỉnh 

Sau khi đã cập nhật các chế độ chính sách mới, ta tiến hành tính Giá ca máy điều chỉnh 

Thao tác: Vào Chi phí xây dựng/4.Kết xuất bảng giá ca máy/4.3 Bù đơn giản: 

 

Hình 1.8 – Kết xuất bảng giá ca máy điều chỉnh bằng cách Bù đơn giản 

 

Giải thích: Bù đơn giản trong phần mềm GXD tức bù cho 2 yếu tố Tiền lương thợ lái máy và 

Giá nhiên liệu, năng lượng. Tức là theo công thức sau: 

Giá ca máy điều chỉnh = Giá gốc + Chi phí bù tiền lương + Chi phí bù nhiên liệu, năng lượng 

Sau khi kết thúc thao tác, phần mềm chuyển đến sheet GCM như hình 1.9 ở dưới 
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Hình 1.9 – Bảng tính giá ca máy điều chỉnh (Tiêu đề ở trên PM GXD7 tác giả đặt chưa chuẩn 

lắm, không gọi là bù mà là giá ca máy điều chỉnh thì mới chính xác) 

 

Bƣớc 8: Tính chênh lệch giá ca máy 

Thao tác: Link giá ca máy từ bảng sheet GCM sang Sheet TH&CLVT 

Thao tác nhanh băng lệnh kết nối: Vào Chi phí xây dựng/6. Kết nối với bảng Chênh lệch/ Nối 

GCM với TH&CLVT. 

 

Hình 1.10 – Bảng tính chênh lệch giá ca máy (bù giá ca máy) 

 

Bƣớc 9: Kiểm tra trên kết quả trên bảng chi phí xây dựng 

Chúng ta kiểm tra trên bảng Tổng hợp chi phí xây dựng (Sheet GXD), có kết quả như ở dưới 
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Hình 1.11 – Bảng tổng hợp chi phí xây dựng 

 

Lưu ý: Các hệ số định mức chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính 

trước, thuế suất VAT và định mức chi phí lán trại cần điều chỉnh trong sheet Thông số (TS) 

cho phù hợp với loại công trình. 

Đến đây coi như ta đã hoàn thành bài tập 

 

Bƣớc 10: Xử lý trong trƣờng hợp làm dự toán dự thầu: 

Bước 10-1: Tính đơn giá chi tiết theo giá ca máy mới 

Thao tác: Vào Chi phí xây dựng/ 5.Kết nối với Bảng đơn giá chi tiết/ Nối GCM với ĐGCT 

Hoặc nối từ bảng Giá hiện tại trong bảng TH&CLVT sang cũng được: 

Thao tác: Vào chi phí xây dựng/6.Kết nối với bảng chênh lệch/ Nối CLVT với ĐGCT 
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Hình 1.12 – Bảng Đơn giá chi tiết được tính theo giá ca máy hiện tại sau khi đã tiến hành các 

lệnh kết nối. 

 

Bước 10-2: Tính tổng hợp dự toán dự thầu 

Thao tác: Vào chi phí xây dựng/12. Tính dự toán dự thầu 

 

Hình 1.13 – Bảng Tổng hợp dự toán dự thầu 

Tài liệu được viết trong thời gian tương đối ngắn, nếu có sai sót xin các bạn phản hồi theo địa 

chỉ email: levinhxd@gmail.com. Xin cám ơn các bạn đã theo dõi 

Hà Nội, ngày 30/1/2013 – Lê Vinh 
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